
CC KT Thi TB CC KT Thi TB CC KT Thi TB

1 161446268 Đoàn Thị Hồng Thu D19DLK 7.0 6.0 5.0 5.8 TB

2 1920715939 Trịnh Thị Phượng D19DLK 7.0 6.0 7.0 6.8 TBK

3 1921123299 Huỳnh Nil Giang D19EVT 7.0 6.0 7.0 6.8 TBK

4 1921161959 Phạm Minh Hoàng D19EVT 7.0 7.0 7.0 7.0 K

5 1921169718 Lê Ngọc Huy D19EVT 7.0 6.0 7.0 6.8 TBK

6 1921169766 Ngụy Như Thành D19EVT 7.0 7.0 7.0 7.0 K

7 161157545 Nguyễn Viết Nghĩa D19EVT 7.0 6.0 7.0 6.8 TBK

8 1920269532 Nguyễn Thị Thu Hà D19KDN 7.0 7.0 7.0 7.0 K

9 1920215025 Trịnh Khánh Ly D19KDN 7.0 7.0 7.0 7.0 K

10 1920269431 Trần Thanh Thảo D19KDN 7.0 6.0 7.0 6.8 TBK

11 1826268369 Trần Thị Hạ Uyên D19KDN 7.0 7.0 7.0 7.0 K

12 161327220 Lê Thùy Dung D19KDN 7.0 6.0 5.0 5.8 TB

13 161325345 Ngô Thị Kim Hiệu D19KDN 7.0 6.0 5.0 5.8 TB

14 161325537 Trần Thị Thanh Nhi D19KDN 7.0 6.0 5.0 5.8 TB

15 161325587 Hồ Thị Thu Phương D19KDN 7.0 6.0 7.0 6.8 TBK

16 161325617 Lê Nguyễn Như Quỳnh D19KDN 7.0 6.0 7.0 6.8 TBK

17 161325652 Trương Thị Bích Thảo D19KDN 7.0 7.0 7.0 7.0 K

18 161325664 Nguyễn Thị Mỹ Thảo D19KDN 7.0 6.0 7.0 6.8 TBK

19 161327456 Từ Anh Thư D19KDN 7.0 6.0 7.0 6.8 TBK

20 1920255420 Trịnh Thụy Ngọc Hòa D19KKT 7.0 7.0 7.0 7.0 K

21 1920257968 Trần Mai Phương D19KKT 7.0 6.0 7.0 6.8 TBK

22 1921255437 Đoàn Phương Trung D19KKT 7.0 6.0 7.0 6.8 TBK

23 161325796 Lê Thị Ánh Tuyết D19KKT 7.0 6.0 5.0 5.8 TB

24 161325848 Lưu Thị Thùy Linh D19KKT 7.0 6.0 5.0 5.8 TB

25 161325518 La Bảo Ngọc D19KKT 7.0 7.0 7.0 7.0 K

26 161325865 Trần Văn Tiến D19PSU_QTH 7.0 7.0 7.0 7.0 K

27 1920235311 Nguyễn Thị Thanh Huyền D19QNH 7.0 7.0 7.0 7.0 K

28 1921249954 Hoàng Phi Khanh D19QNH 7.0 8.0 6.0 6.7 TBK

29 1920249429 Dương Thị Mỹ Linh D19QNH 7.0 6.0 6.0 6.3 TBK

30 1920235347 Phạm Thị Thu Thảo D19QTC 7.0 7.0 7.0 7.0 K

31 1920235315 Trần Thị Hoài Thương D19QTC 7.0 6.0 7.0 6.8 TBK

32 1921215021 Trần Đình Dũng D19QTH 7.0 6.0 7.0 6.8 TBK

33 1920215031 Nguyễn Vũ Bích Lợi D19QTH 7.0 6.0 7.0 6.8 TBK

34 1921212302 Phạm Hoàng Phong D19QTH 7.0 6.0 7.0 6.8 TBK

35 1921215022 Nguyễn Đăng Quỳnh D19QTH 7.0 7.0 7.0 7.0 K

36 161325844 Huỳnh Thanh Huy D19QTH 7.0 7.0 7.0 7.0 K

37 1921146124 Nguyễn Thành Chung D19TMT 7.0 6.0 7.0 6.8 TBK

38 1921119428 Nguyễn Nhật Khánh D19TMT 7.0 7.0 7.0 7.0 K

39 1921113067 Nguyễn Trịnh Nhật Linh D19TMT 7.0 7.0 7.0 7.0 K

40 1921119424 Nguyễn Ngọc Sinh D19TMT 7.0 7.0 7.0 7.0 K

41 1921113065 Lưu Xuân Thắng D19TMT 7.0 7.0 7.0 7.0 K

42 1920129717 Vũ Thị Ngọc Hằng D19TPM 7.0 7.0 7.0 7.0 K

43 1921113069 Lê Ngọc Trung D19TPM 7.0 7.0 7.0 7.0 K

44 1921629715 Trần Anh Dũng D19XDC 7.0 6.0 7.0 6.8 TBK

45 1921629714 Nguyễn Văn Huy D19XDC 7.0 7.0 7.0 7.0 K

46 1921612431 Nguyễn Văn Khánh D19XDD 7.0 7.0 7.0 7.0 K

47 1921619895 Nguyễn Văn Giang D19XDD 7.0 5.0 6.0 6.1 TBK

48 1826217690 Trần Thị Nhật Linh D18QTHB2 7.0 8.0 7.0 7.2 K

49 1827127300 Hứa Văn Việt D18TPMB2 7.0 6.0 7.0 6.8 TBK
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